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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Trì, ngày      tháng     năm 2023



(Dự thảo)
BÁO CÁO
Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới 
kiểu mẫu về lĩnh vực: Môi trường , Y tế, Văn hóa, Giáo dục và Đào tạo và Chuyển đổi số năm 2023 đối với xã Vạn Phúc, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 


Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 4157/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 và Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND Thành phố;
Căn cứ Hướng dẫn số 228/HD-SNN ngày 18/10/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Chương trình số 05-CTr/HU ngày 22/10/2020 của Huyện ủy Thanh Trì về “Đẩy mạnh phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp -xây dựng, nông nghiệp - thủy sản; phấn đấu huyện đảm bảo tự cân đối thu chi ngân sách giai đoạn 2020 - 2025.
Xét đề nghị của UBND xã Vạn Phúc tại Tờ trình số 196/TTr-UBND ngày 12/12/2023 về việc thẩm tra, xét, công nhận xã Vạn Phúc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.
Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể, thực tế xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Vạn Phúc, UBND huyện Thanh Trì báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 đối với xã Vạn Phúc, cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THẨM TRA
Thời gian thẩm tra ngày 25/12/2023. 
1. Về hồ sơ của xã gồm:
- Tờ trình số 196/TTr-UBND ngày 12/12/2023 của UBND xã Vạn Phúc về việc thẩm tra, xét, công nhận xã Vạn Phúc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.
+ Biên bản cuộc họp ngày 11/12/2023 của UBND xã Vạn Phúc về đề nghị xét, công nhận xã Vạn Phúc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.
+ Báo cáo số 263/BC-UBND ngày 11/12/2023 của UBND xã Vạn Phúc về kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 của xã Vạn Phúc (kèm theo biểu chi tiết kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu).
+ Báo cáo số 262/BC-UBND ngày 08/12/2023 của UBND xã Vạn Phúc tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trận tổ quốc xã, các tổ chức chính trị - xã hội của xã và nhân dân trong xã đối với kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 của xã Vạn Phúc.
+ Báo cáo số 261/BC-UBND ngày 08/12/2023 của UBND xã Vạn Phúc về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Vạn Phúc.
+ Hình ảnh minh họa về kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Vạn Phúc.
2. Về kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu 
2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Chương trình của Thành ủy Hà Nội và các chương trình, nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Trì về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025; Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vạn Phúc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao các nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Đảng ủy xã đã ban hành Chương trình số 04 về “Đẩy mạnh phát triển kinh tế; Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã trở thành phường”; xây dựng kế hoạch thực hiện của nhiệm kỳ và hàng năm. Đồng thời ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó có nội dung về xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện chương trình 04 của Thành ủy theo nhiệm vụ trọng tâm từng tháng.
Đảng ủy xã đã tổ chức họp định kỳ Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng, tổ chức hàng tuần hội nghị các cơ quan thường trực và hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu để họp bàn, ra nghị quyết tập trung các biện pháp quyết liệt để nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đảng ủy xã đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với 21 thành viên, ban hành kế hoạch và thông báo phân công thành viên Ban chỉ đạo phụ trách chỉ đạo, đôn đốc xây dựng hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu.
2.2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn
a. Công tác truyền thông
Xác định công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động giữ vai trò hàng đầu, rất quan trọng trong công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; UBND xã, Ban quản lý xây dựng NTM xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thường xuyên, sâu rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền như: Tổ chức các hội nghị chuyên đề, lồng ghép của cấp ủy đảng, đoàn thể, chính quyền, các thôn, các chi hội, tổ chức xã hội về nội dung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; đặc biệt là tại các hội nghị định kỳ của cấp ủy, các kỳ họp của HĐND xã, hội nghị của UBND xã, các buổi tiếp xúc cử tri, hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội nghị sơ, tổng kết công tác hàng năm, các buổi họp dân,.. Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 
MTTQ và các ban ngành, đoàn thể đã tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nuớc. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW“Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh”; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2023; kết quả cụ thể như sau:
* UB MTTQ xã đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; trọng tâm là phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên, đài truyền thanh xã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Thành phố, huyện, xã về phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023; công tác “Xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh” và thực hiện tốt năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. Phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển ngành nghề dịch vụ; tham gia phòng, chống các loại dịch bệnh cho người và đàn gia súc, gia cầm, giữ gìn vệ sinh chung, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ cảnh quan môi trường, thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ. Tăng cường tuyên truyền, vận động chức sắc tôn giáo, đồng bào theo đạo phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết gắn bó cộng đồng, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, thực hiện tốt Luật tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ/-CP, ngày 30/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo. Tổ chức vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào như: Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng; phong trào hiến máu nhân đạo; thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong việc “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư”.
* Hội Cựu chiến binh xã và các chi hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy - HĐND - UBND xã về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh năm 2023 của xã; trọng tâm là nhiệm vụ phấn đấu về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Hội đã tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia các phong trào, xây dựng các tuyến đường, khu dân cư, các công trình công cộng, tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, các tuyến đường mà Hội tự quản…Phối hợp với Công an xã tuyên truyền về phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội; tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và đấu tranh tố giác tội phạm. 
* Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ngoài ra, Hội LHPN xã đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy phát triển kinh tế, kinh doanh, dịch vụ, chuyển đổi mô hình sản xuất trong nông nghiệp đưa các giống cây, con giống có năng suất cao vào sản xuất. Hội phụ nữ xã phối hợp với Đài truyền thanh cùng với các chi hội tuyên truyền vận động hội viên hưởng ứng các cuộc vận động “Toàn dân không vứt, đổ rác ra đường và nơi công cộng”. Vận động hội viên thực hiện tốt các nội dung bảo vệ môi trường như mô hình: Thu gom vỏ thuốc bao bì thực vật..Chỉ đạo các chi hội duy trì tổng vệ sinh vào thứ bẩy, chủ nhật hàng tuần, nâng cao chất lượng các đoạn đường phụ nữ tự quản " Xanh - Sạch - Đẹp”. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng phong trào "An toàn thực phẩm" và phong trào 05 không, 3 sạch. Phối hợp với đài truyền thanh tổ chức tuyên truyền kiến thức về vệ sinh ATTP trên hệ thống loa truyền thanh xã để giúp người dân nâng cao hiểu biết về trách nhiệm và quyền lợi trong sử dụng sản phẩm an toàn, Phối hợp với Trạm y tế, các ngành tổ chức hướng dẫn các hộ sản xuất kinh doanh ký cam kết “3 không” (không kinh doanh, chế biến, sản xuất, sử dụng thực phẩm không an toàn). Quan tâm giới thiệu việc làm cho hội viên và con em hội viên, giúp đỡ hội viên vốn, kiến thức khởi sự kinh doanh.
* Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và thực hiện Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau tăng giàu giảm nghèo bền vững”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Hội đã phối hợp với các đoàn thể, các thôn vận động hội viên và nhân dân tham gia đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, vận động cán bộ hội viên nông dân tích cực thực hiện tang văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa đã được các cấp hội và 100% gia đình hội viên hưởng ứng. Vận động cán bộ, hội viên tìm hiểu Quy tắc ứng xử nơi công cộng với chủ đề “Nông dân Hà Nội thanh lịch - hiểu biết -  năng động - nghĩa tình - kỷ cương”. Chỉ đạo các chi hội tuyên truyền hội viên, nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.
* Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã - Hội Liên hiệp Thanh niên xã đã tích cực tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và thực hiện có hiệu quả các phong trào: “ Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tôi yêu Hà Nội” và chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia thường xuyên các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức thường xuyên các đợt ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp vào Ngày thứ 7 tình nguyện và Chủ nhật xanh. Triển khai chương trình “Vì một Hà Nội xanh”; tổ chức ra quân tháng thanh niên, trồng cây và chăm sóc hàng cây thanh niên. Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng văn minh đô thị cho nhân dân. Hỗ trợ làm Căn cước công dân và làm mã định danh điện tử; đồng thời đã tuyên truyền, vận động đoàn viên các chi đoàn tham gia là lực lượng nòng cốt các Tổ công nghệ số cộng đồng để hướng dẫn, giúp đỡ người dân sử dụng công nghệ số. Phối hợp với Công an xã xây dựng và quản lý trang tin facebook “ Tôi yêu Vạn Phúc”, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia tương tác, qua đó tuyên truyền quy định pháp luật, góp phần phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tích cực tuyên truyền, cổ vũ, khuyến khích, tạo môi trường để đoàn viên - thanh niên đề xuất các sáng kiến, sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng học tập. Đoàn xã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đoàn viên – thanh niên nâng cao văn hóa ứng xử, thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Duy trì hiệu quả việc tuyên truyền trên mạng xã hội Fabook của Đoàn xã về các việc làm tốt, các tấm gương đẹp và chưa đẹp; vận động đoàn viên thanh niên trong xã thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên – thanh niên ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống, lịch sử của đất nước, địa phương. giữ gìn, tôn tạo các di tích, hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh tại các điểm di tích lịch sử, cơ sở thờ tự, tín ngưỡng tại đình, đền, chùa, nhà truyền thống tại địa phương. Tuyên truyền đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập suốt đời ". Từ các phong trào thi đua và hoạt động của tổ chức đoàn đã khích lệ tinh thần phấn đấu học tập của đoàn viên - thanh niên trong toàn xã. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tạo cảm hứng, cổ vũ, động viên thanh niên làm kinh tế, nâng cao trình độ, tay nghề trong thanh niên vào thực tiễn sản xuất...Các cơ quan, đơn vị và các thôn trên địa bàn xã đã tích cực nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả, tập trung vào việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.
Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, vận động của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị và các thôn trên địa bàn xã về xây dựng NTM kiểu mẫu; Công khai các bảng biểu quy hoạch tại các điểm công cộng và nhà văn hóa các thôn để nhân dân biết, thực hiện. Đài truyền thanh xã thường xuyên xây dựng, phát các chuyên mục, tin bài về xây dựng Nông thôn mới kiểu. Khuyến khích cán bộ và nhân dân thực hiện tuyên truyền, vận động xây dựng NTM trên các website, mạng xã hội và các kênh thông tin khác. Lồng ghép tuyên truyền, vận động xây dựng NTM kiểu mẫu thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, các hội thi, hội thao văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao.
Nội dung chủ yếu là tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; bài trừ mê tín dị đoan; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật; thực hiện theo quy hoạch xây dựng NTM; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; tham gia đóng góp xây dựng đường làng ngõ xóm, cơ sở vật chất văn hóa; trồng cây xanh và chỉnh trang, giữ gìn cảnh quan chung; tham gia bảo hiểm y tế; làm tốt công tác vệ sinh môi trường nông thôn....Công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động đã nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, của Thành phố, của huyện và của xã về xây dựng NTM kiểu mẫu; tạo không khí phấn khởi, đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia, đóng góp xây dựng các tiêu chí NTM trên địa bàn xã. 
	Kết quả tuyên truyền, vận động; nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp, HTX,.. trên địa bàn xã đã tích cực đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất; tham gia đóng góp và xã hội hóa nhiều hạng mục, công trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với kinh phí khái toán hàng chục tỷ đồng. Trong đó tập trung tham gia đóng góp xây dựng vào lĩnh vực giao thông, thủy lợi nội đồng; các công trình văn hóa tâm linh, góp phần đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và tạo cảnh quan trên địa bàn xã.
	Được sự ủng hộ, tham gia đóng góp xây dựng của các cấp, các ngành và đông đảo quần chúng nhân dân, diện mạo nông thôn mới của xã tiếp tục có nhiều đổi thay tích cực. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Giáo dục, y tế, văn hoá, an sinh xã hội được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo..  
[bookmark: bookmark375]b. Công tác đào tạo, tập huấn.
Thành viên Ban chỉ đạo; Ban quản lý nông thôn mới và các cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới của xã đã tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về xây dựng nông thôn mới do Thành phố, huyện và các cơ quan hữu quan tổ chức. Tính đến hết tháng 9/2023, xã đã có hơn 200 lượt cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới tham gia các lớp đào tạo, tập huấn. Xã đã tổ chức cho cán bộ xã, thôn tham quan, học tập các mô hình xây dựng nông thôn mới ở trên địa bàn thành phố và ở các địa phương lân cận.
2.3. Công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân
Hàng năm, Đảng ủy, UBND, HTX đều ban hành Nghị quyết, xây dựng Kế hoạch lãnh đạo sản xuất, phòng chống thiên tai, tập huấn khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, hiệu quả, bền vững. Hiện nay, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn xã là 205,2 ha. Năm 2013, thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, UBND xã đã tuyên truyền vận động các hộ dân dồn điền đổi thửa hình thành các ô thửa lớn tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất. Năm 2014, UBND xã đã vận động nhân dân quy hoạch vùng trồng cây ăn quả tập trung với diện tích 124,1 ha. Từ năm 2018 đến nay đã vận động 14 hộ dân với diện tích 16 ha chuyển đổi sang trồng cây quất cảnh, cam cảnh (quất chum), Đào thế hàng năm cung cấp ra thị trường trong mỗi dịp Tết đến Xuân về nâng giá trị thu nhập cho người dân.
- Sản xuất nông nghiệp: Sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo, đảm bảo tốt các điều kiện cần thiết phục vụ sản xuất. Triển khai sản xuất trong khung thời vụ, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh đối với cây trồng và vật nuôi. Vận động nhân dân sản xuất đa dạng các chủng loại rau mầu, các loại rau ăn lá để nâng cao hiệu quả sản xuất trong sản xuất, cấy hết diện tích lúa 16 ha khu đồng cấy thôn 3. Chăm sóc cây trồng đối với vùng trồng cây ăn quả, quất cảnh, cam cảnh. Luôn quan tâm, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Đàn gia súc gia cầm trên địa bàn xã phát triển ổn đình không có dịch bệnh xảy ra, song cùng với sự phát triển và tốc độ đô thị hóa nhanh, số lượng hộ chăn nuôi và số lượng đàn gia súc, gia cầm có chiều hướng giảm dần.
- Thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp: 
Trong những năm qua, cả hệ thống chính trị của xã đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, vận động, quản lý và điều hành để thực hiện mục tiêu phát triển thương mại, dịch vụ du lịch của xã; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; tạo cảnh quan, không gian sáng - xanh - sạch - đẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường; tổ chức các chương trình lễ hội làng truyền thống hàng năm, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật nhằm giới thiệu, quảng bá di tích lịch sử của địa phương, quan tâm nâng cấp, trùng tu các công trình văn hóa, di tích lịch sử và phát triển hạ tầng thương mại tăng cường tổ chức tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ người tham gia hoạt động thương mại, dịch vụ đẩy mạnh công tác đào tạo, chuyển dịch cơ cấu lao động để đáp ứng nguồn nhân lực cho phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn xã; đa dạng các sản phẩm thương mại, dịch vụ đặc trưng của xã như: Các sản phẩm nông sản, dịch vụ tham quan, trải nghiệm tại các địa điểm như: Trang trại E. Fam với mô hình nuôi Cua sinh học, mô hình nuôi Hưu sao...Xã đang tập trung để hoàn thiện hồ sơ đề nghị các cấp phê duyệt điểm du lịch xã và đã được Sở ban ngành thành phố thẩm định hồ sơ công nhận làng nghề mây tre đan thôn 3 xã Vạn Phúc để phát kiển kinh tế tạo việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân trong xã.
* Kết quả nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân:
Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm, hỗ trợ, khuyến khích, động viên người nghèo vươn lên thoát nghèo, tạo điều kiện cho các gia đình có hoàn cảnh khóa khăn, hộ cận nghèo được tham gia lớp học nghề miễn phí, giới thiệu việc làm trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Các hộ có nhu cầu vay vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội đều được các hội đoàn thể nhận ủy thác hướng dẫn làm thủ tục, theo dõi quá trình sử dụng vốn. 
Đến nay, xã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo 57 hộ, còn 22 hộ cận nghèo với 59 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,5%.
2.4. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu:
* Giai đoạn 2012-2020: Trên địa bàn xã đã triển khai: 40 dự án, trong đó có 30 dự án do xã làm chủ đầu tư. Toàn bộ các dự án đã được phê duyệt quyết toán và đóng mã dự án, không có nợ XDCB. Kết quả huy động nguồn lực cụ thể như sau:
Tổng giá trị quyết toán được duyệt của các dự án hoàn thành là: 86 tỷ 230 triệu đồng. Tổng nguồn vốn đã huy động và giải ngân trong giai đoạn 2021-2020 là: 86 tỷ 230 triệu đồng, bằng 100% so với giá trị quyết toán được duyệt, gồm:
-	Nguồn thành phố hỗ trợ: 13 tỷ 788 đồng chiếm tỷ lệ: 15,9%
-	Nguồn huyện hỗ trợ: 56 tỷ 487 triệu đồng chiếm tỷ lệ: 65,6%
-	Nguồn xã hỗ trợ: 677 triệu đồng chiếm tỷ lệ: 0,8%
-	Nguồn huy động XHH: 15 tỷ 278 triệu đồng chiếm tỷ lệ: 17,7%
* Giai đoạn 2021-2025: Tổng số các dự án triển khai thực hiện trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025 đến nay là: 21 dự án (14 dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, 6 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và 1 dự án đang nghiên cứu trình phê duyệt chủ trương đầu tư). Tổng nhu cầu nguồn vốn trong giai đoạn 2021-2025 là: 485 tỷ 191 triệu đồng. Tổng nguồn vốn đã huy động đến thời điểm hiện nay là: 173 tỷ 697 triệu đồng, trong đó:
- Nguồn vốn đã huy động cho 14 dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng (trong đó có 10 dự án do xã làm chủ đầu tư):
Tổng nguồn vốn đã huy động theo giá trị khối lượng nghiệm thu đến năm 2023 là: 173 tỷ 697 triệu đồng:
+ Nguồn thành phố hỗ trợ: 5 tỷ đồng chiếm tỷ lệ: 2,9%
+ Nguồn huyện hỗ trợ: 168 tỷ 209 triệu đồng chiếm tỷ lệ: 96,8%
+ Nguồn xã hỗ trợ: 0 đồng chiếm tỷ lệ: 0%
+ Nguồn huy động XHH: 488 triệu đồng chiếm tỷ lệ: 0,3%
Tổng vốn đã giải ngân là: 173 tỷ 697 triệu đồng, đạt 100% nguồn vốn đã huy động.
- Nhu cầu nguồn vốn cho các dự án đang chuẩn bị triển khai: 6 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; 01 dự án đang nguyên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
Tổng mức đầu tư của các dự án dự kiến như sau: 311 tỷ 494 triệu đồng, trong đó:
+ Nguồn thành phố hỗ trợ: 44 tỷ đồng chiếm tỷ lệ: 14,1%
+ Nguồn huyện hỗ trợ: 256 tỷ 594 triệu đồng chiếm tỷ lệ: 82,4%
+ Nguồn xã hỗ trợ: 0 đồng chiếm tỷ lệ: 0%
+ Nguồn huy động XHH: 10 tỷ 900 triệu đồng chiếm tỷ lệ: 3,5%
* Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản:
Giai đoạn từ năm 2012 đến nay, UBND xã Vạn Phúc làm chủ đầu tư triển khai thực hiện 10 dự án, trong đó có 9 dự án đã hoàn thành phê duyệt quyết toán hoàn thành, 1 dự án đang triển khai thực hiện.Các dự án do xã làm chủ đầu tư  được triển khai thực hiện trên cơ sở xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của từng dự án. Việc giải ngân vốn đảm bảo đúng mục tiêu và kế hoạch, thanh quyết toán đúng kỳ hạn. Đến nay 9 dự án hoàn thành phê duyệt quyết toán đã được bố trí đủ nguồn vốn để thanh toán theo giá trị quyết toán được duyệt và đóng mã kho bạc, 1 Dự án đang triển khai thực hiện đã được bố trí vốn thanh toán theo tiến độ thực hiện và khối lượng nghiệm thu. Trên địa bàn xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới cũng như Nông thôn mới kiểu mẫu.
3. Xã Vạn Phúc được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022 theo Quyết định số 2277/QĐ -UBND ngày 18/4/2023 của UBND Thành phố Hà Nội.
4. Về thu nhập bình quân đầu người (20 điểm)
[bookmark: _Hlk146251453]a. Yêu cầu của tiêu chí: Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm
b. Kết quả thực hiện:
[bookmark: _Hlk146251497]Toàn xã có 4.339 hộ theo điều tra thực tế, UBND xã đã phối hợp với chi cục Thống kê huyện Thanh Trì chọn 367 hộ mẫu điều tra, khảo sát thông tin về thu nhập. Qua tổng hợp phiếu điều tra mẫu, tổng hợp tính suy rộng trên địa bàn xã kết quả cụ thể như sau: 
Số hộ chọn mẫu: 367 hộ; Nhân khẩu hộ chọn mẫu: 1.235  nhân khẩu
Số hộ toàn xã : 4.339 hộ, nhân khẩu toàn xã: 15.010 khẩu 
Thu nhập bình quân đạt: 74.8 đ/1 người/1 năm
Năm 2022 thu nhập bình quân đầu người đạt 65,7 triệu đồng/người/năm, năm 2023 đạt 74,8 triệu đồng/người/năm.
Trong thời gian qua, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư và tổ chức thực hiện theo quy hoạch sản xuất, định hướng cơ cấu lực lượng lao động, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp, tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp nhất là buôn bán tại chợ Tân Lập, chợ thôn 1 hoạt động tốt ngày càng thu hút các hộ vào kinh doanh, các hộ cá thể trên địa bàn xã tăng. Mô hình trồng cây quất cảnh, cam cảnh, quất chum, Đào thế được các hộ dân nhân rộng diện tích phát triển kinh tế tăng thu nhập sản xuất cho người dân. Hiện tại làng nghề mây tre đan thôn 3 xã Vạn Phúc đã được các Sở ban nghành Thành Phố thẩm định chờ công nhận. Dự án xây mới trường THCS, tổ chức giải phóng mặt bằng hỗ trợ đền bù đất nông nghiệp cho các hộ dân có đất nằm trong dự án thu hồi… Đã góp phần thay đổi diện mạo và thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển. 
c. Đánh giá mức độ đạt tiêu chí: Đạt (20/20 điểm)
[bookmark: _Hlk146251616]5. Về mô hình thôn thông minh (60 điểm)
[bookmark: _Hlk146251865]a. Yêu cầu của tiêu chí:
- Tổ công nghệ số cộng đồng (12 điểm)
- Giao tiếp thông minh (12 điểm)
- Thương mại điện tử (12 điểm)
- Du lịch thông minh ((12 điểm)
- Dịch vụ xã hội (12 điểm)
b. Kết quả thực hiện:
b.1 Tổ công nghệ số cộng đồng: 
 Trên cơ sở bộ tiêu chí và hướng dẫn xây dựng xã NTM kiểu mẫu, xã đã triển khai kế hoạch thực hiện chuyển đổi số và thôn thông minh cho 04/04 thôn trên địa bàn xã.
Trong quá trình triển khai thực hiện, Vạn Phúc chọn thôn 3, làm điểm mô hình thôn thông minh và nhân rộng ra các thôn trên toàn địa bàn toàn xã.
 UBND xã Vạn Phúc đã ban hành Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 17/05/2023 về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng ở xã và 04 Tổ công nghệ số cộng đồng ở thôn để hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất nhỏ và vừa ở địa phương thực hiện các bước cài đặt và triển khai các ứng dụng nền tảng số để thay đổi tư duy, phương thức, quy trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa theo cách làm truyền thống bằng phương thức, quy trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa trên các trang thương mại điện tử: shopee, facebook, zalo..., hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, công nghệ số để đăng ảnh, quảng bá sản phẩm, hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch...
 Tổ công nghệ số cộng đồng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân, trợ giúp người dân trên địa bàn thôn sử dụng công nghệ số như cài đặt ứng dụng định danh điện tử, cài đặt ứng dụng Vssid-Bảo hiểm xã hội, ứng dụng sức khỏe điện tử…
Điểm thẩm tra: 12/12 điểm
b.2. Giao tiếp thông minh: Đồng chí trưởng thôn 3 đã thiết lập nhóm 03 nhóm trên ứng dụng Zalo, tên nhóm là: 01 nhóm Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn 3; 01 nhóm cộng đồng số xóm 1+2 thôn 3; 01 nhóm cộng đồng số xóm 3+4  thôn 3 để tuyên truyền, trao đổi về các vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội của thôn và tiếp nhận phản ánh của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn thôn. Các nhóm đã có tổng gần 500 người dân, chủ doanh nghiệp tham gia.
Mục tiêu thành lập các nhóm Zalo để tuyên truyền, trao đổi về các vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội của thôn và tiếp nhận phản ánh của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn thôn. 
Các nhóm Zalo chịu sự chỉ đạo, giám sát trực tiếp của đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn và trưởng nhóm là đồng chí Trưởng thôn điều hành trực tiếp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phát động các phong trào tại địa phương được truyền tải thông tin trên nhóm. Thông tin được truyền tải kịp thời, đến được trực tiếp với mỗi người dân. Thông qua các hoạt động của thôn các kiến nghị, phản ánh của nhân dân đến với Chính quyền được tiếp thu trực tiếp và giải quyết nhanh chóng, giảm bức xúc trong nhân dân. Các hoạt động của thôn, xã được công khai minh bạch dưới sự giám sát trực tiếp của toàn thể nhân dân.
Bên cạnh đấy, trên nhóm zalo đã có trao đổi các nội dung như: Hướng dẫn các hộ gia đình cài đặt và triển khai các ứng dụng nền tảng số để thay đổi tư duy, phương thức, quy trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa theo cách làm truyền thống bằng phương thức, quy trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa trên các trang thương mại điện tử: shopee, facebook, zalo... mở tài khoản thanh toán điện tử; hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, công nghệ số để đăng ảnh, quảng bá sản phẩm, tạo gian hàng, nhận đơn, đóng gói sản phẩm, hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch, sử dụng dịch vụ công...
Điểm thẩm tra: 12/12 điểm	
b3. Thương mại điện tử: 
Cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thôn thực hiện quảng bá, tiếp thị và bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc thù của thôn, cụ thể như sau:
Hiện nay, thôn 3 có các sản phẩm đặc thù sau được tiếp thị trên sàn thương mại điện tử:
Công ty Cổ phần thực phẩm Song Đạt bán các loại thực phẩm tại trang web http://Songdatfood.vn, https://hn.check.net.vn/ và trên các sàn thương mại điện tử: https://shopee.vn; https://tiki.vn; và nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, các cá nhân đã tham gia quảng bá, tiếp thị và bán các mặt hàng trên mạng mạng xã hội face book, zalo.
Sản phẩm Làn nhựa tái chế Tiếp thị trên Lazada: Lazada.vn/products/gio-xach-tui-xach-thu-cong-dan-lat-nhua-i2419031962-s11907294139.html và tiếp thị trên Facebook: https://www.facebook.com/shonanvn/ 
Điểm thẩm tra: 12/12 điểm
b.4. Du lịch thông minh:
Xã Vạn Phúc chưa có điểm du lịch được Thành phố công nhận. Tuy nhiên, UBND xã đã xây dựng và gửi hồ sơ đề nghị công nhận Điểm du lịch Vạn Phúc ngày 04/12/2023 tại sở Du lịch thành phố Hà Nội. 
Vạn Phúc là một vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội “ngàn năm văn hiến”. Vùng đất gắn chặt với Thăng Long - Hà Nội cả về địa thế, dạng vẻ và sắc thái văn hóa. 
Trên địa bàn xã có 4 di tích (02 Đình, 02 Chùa) đã được xếp hạng cấp Quốc gia.  Có 2 đình ở Thôn 1 – giáp với Sông Hồng và 01 Chùa nằm trên địa bàn Thôn 1, và 01 Chùa nằm trên địa bàn thôn 3 (Trong đê). Xã còn có 01 Nhà thờ thiên chúa giáo và nhà thờ Họ Hoàng. Cụm di tích lịch sử Đình, Chùa ở Vạn Phúc đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia vào tháng 4 năm 1992. Có 2 công trình di tích chưa được xếp hạng là Nhà thờ Thiên chúa giáo và Nhà Thờ Hoàng Tộc.
Hàng năm vào dịp đầu năm trên địa bàn xã có 01 lễ hội làng rước Thành hoàng làng được tổ chức vào các ngày 05-06/01 (AL) thu hút hàng nghìn khách thập phương về dự.
Sản phẩm du lịch đang khai thác chủ yếu: Trải nghiệm mô hình du lịch nông nghiệp, văn hóa tâm linh, ẩm thực, mô hình thôn thông minh, nông nghiệp thông minh...
Điểm thẩm tra: 12/12 điểm
b.5. Dịch vụ xã hội:
- Y tế thông minh: Thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn 4, nhân dân trong thôn được tuyên truyền, hướng dẫn, cài đặt các ứng dụng di động thông minh liên quan dến Y tế, qua đó người dân được theo dõi, chăm sóc sức khỏe trên các ứng dụng như: Sổ sức khỏe điện tử, Edoctor, DROH, POCovid, VssID, NCovi, Bluezone... Đặc biệt, trong thời gian cao điểm của dịch bệnh Covid-19, ứng dụng PC-Covid cùng với NCovi và Bluezone được gần như 100% người dân trên 18 tuổi trong xã cài đặt, sử dụng trên điện thoại thông minh. Thông qua Bluezone, người dân có thế quét tìm cộng đồng Bluezone gần mình, cảnh báo khi có tiếp xúc người nhiễm Covid-19 góp phần hạn chế lây nhiễm và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; thông qua ứng dụng khác như  PC Covid, NCovi người dân có thể theo dõi mũi tiêm Covid, khai báo y tế, gửi phản ánh về thông tin dịch bệnh, các trường hợp nghi ngờ nhiễm, hay các vấn đề trong công tác thực hiện quy định, phòng chống dịch bệnh. Úng dụng VssiD - Bảo hiểm xã hội Việt Nam VssID giúp người dân tra cứu mã thẻ, số khám chữa bệnh, quá trình tham gia BHXH, BHYT... Các ứng dụng về sổ sức khỏe điện tử, Edoctor, DROH giúp người dân theo dõi sức khỏe tại nhà như một bác sỹ gia đình, tìm kiếm bác sỹ cũng như bệnh viện, phòng khám gần nhất tại khu vực mình sống; tiết kiệm chi phí nhờ việc sử dụng các gói chương trình khám ưu đãi; dễ dàng kết nối trực tiêp với các bác sĩ chuyên khoa, chuyên gia y tế tại Việt Nam; đồng thời cung cấp nhiều thông tin hữu ích về sức khỏe. Thôn 3 đã có 1.791 người đại diện hộ sử dụng điện thoại thông minh cài đặt, sử dụng Vssid, sử dụng sổ sức khoẻ điện tử, VNeID. Tổng số người cài đặt và sử dụng ứng dụng chăm sóc sức khoẻ là 1.791/1.845 người đạt 96,3%.
- Nông nghiệp thông minh: 
Thôn hiện có 21 sản phẩm OCOP đã triển khai truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm trên hệ thống truy xuất nguồn gốc Nông lâm thuỷ sản thực phẩm thành phố Hà Nội hn.check.net.vn cụ thể như sau:
Sản phẩm Thịt heo Song Đạt - Đơn vị sản xuất: Công ty Cổ phần thực phẩm Song Đạt, Link truy xuất nguồn gốc: https://hn.check.net.vn/san-pham/thit-heo-15185.
Sản phẩm Bắp giò heo Đơn vị sản xuất: Công ty Cổ phần thực phẩm Song Đạt, Link truy xuất nguồn gốc: https://hn.check.net.vn/san-pham/bap-gio-heo-7196.
- Sinh hoạt cộng đồng thông minh: 
Nhà văn hoá thôn 3 đã được trang bị trạm phát WiFi kết nối Internet (nhà mạng VNPT), có kết nối tivi …. và trang âm, phục vụ người dân hàng ngày đến sinh hoạt có thể truy cập, khai thác thông tin trên Internet và phục vụ kết nối, trình chiếu tại các hội nghị tuyên truyền. 
Hiện nay các thôn trên địa bàn xã đều có tổ công nghệ số cộng đồng; 4/4 thôn có Điểm hỗ trợ thủ tục hành chính 24H. Trong thời gian tới, xã sẽ tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai mô hình thôn thông minh tại 4/4 thôn để kịp thời hỗ trợ các thôn; phấn đấu xây dựng thành xã thông minh với 100% người dân thực hiện chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
	Điểm thẩm tra: 12/12 điểm
c. Đánh giá mức độ đạt tiêu chí: Đạt (60/60 điểm). 
6. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu
6.1. Tiêu chí số 1 về Lĩnh vực Môi trường:
a. Yêu cầu của tiêu chí: 
- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy định của Bộ Y tế (100%)
- Tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý theo đúng quy định (Chỉ tiêu: 100%)
- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định.
+ Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý theo đúng quy định (100%)
+ Có mô hình phân loại rác thải tại các hộ gia đình (Chỉ tiêu: ≥ 60%)
+ Áp dụng biện pháp xử lý phù hợp (Chỉ tiêu: 100%)
- Có từ 75% trở lên số tuyến đường xã, thôn, cụm dân cư được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến. Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn.
- Có mô hình bảo vệ môi trường (hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ, đội, nhóm tham gia thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vực công cộng; câu lạc bộ, đội tuyên truyền về bảo vệ môi trường) hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng hoạt động ít nhất 1 lần/tuần.
- Hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đảm bảo vệ sinh môi trường.
+ Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường (Chỉ tiêu: ≥ 95%)
+ Tỷ lệ hộ nuôi trồng thủy sản đảm bảo vệ sinh môi trường (100%)
b. Kết quả thực hiện tiêu chí:
Đảng ủy xã đã ban hành định kỳ nghị quyết lãnh đạo, UBND xã có kế hoạch, chương trình về đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã, chỉ đạo cả hệ thống chính trị tham gia công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng môi trường sống, phục vụ cho định hướng phát triển kinh tế xanh của xã. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, vận động và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Giữ gìn cảnh quan, môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các ngày “Thứ 7, Chủ nhật Xanh” đến tất cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xã; tổ chức các mô hình tự quản bảo vệ môi trường tại các thôn, các cơ quan, đoàn thể. 
b.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy định của Bộ Y tế: Thực hiện Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt “Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng năm 2030”. Qua thống kê, rà soát UBND Vạn Phúc đã phối hợp với Công ty nước sạch Hà Nội lắp đặt hệ thống cấp nước đô thị cho toàn bộ 4.339/4.339 hộ đạt 100% hộ dân trên địa bàn xã được sử dụng nước đô thị theo quy chuẩn. Điểm thẩm tra: 4/4 điểm
b.2. Tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý theo đúng quy định: Trên địa bàn xã không có hoạt động gây ô nhiễm môi trường. UBND xã Vạn Phúc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình, Tổ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường công cộng trên địa bàn xã Vạn Phúc đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả nhân dân tại 04 thôn: thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4 tích cực tham gia thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nhà nhằm góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống. 
Kết quả thực việc phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình trên địa bàn xã Vạn Phúc từ khi triển khai mô hình cụ thể như sau:
* Số lượng hộ gia đình tham gia:
+ Thôn 1: Số hộ đăng ký: 650/650 hộ; đạt tỷ lệ: 100%.
+ Thôn 2: Số hộ đăng ký: 680/680 hộ; đạt tỷ lệ: 100%.
+ Thôn 3: Số hộ đăng ký: 1.500/1.500 hộ; đạt tỷ lệ: 100%.
+ Thôn 4: Số hộ đăng ký: 274/274 hộ; đạt tỷ lệ: 100%.
* Số lượng rác thải được phân loại:
+ Thôn 1: 642/642 tấn/năm; đạt tỷ lệ: 100%.
+ Thôn 2: 671,6/671,6 tấn/năm; đạt tỷ lệ: 100%.
+ Thôn 3: 1.481,6/1.481,6 tấn/năm; đạt tỷ lệ: 100%.
+ Thôn 4: 270,6/270,6 tấn/năm; đạt tỷ lệ: 100%.
Tổng số lượng rác thải được phân loại ước đạt 3.066/3.066 tấn; chiếm 100% tổng lượng rác thải đã thu gom toàn xã. 
Điểm thẩm tra: 3/3 điểm
b.3. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định: Trên địa bàn xã không có điểm xử lý rác tập trung hoặc chôn lấp hợp vệ sinh của huyện. Để đảm bảo hoạt động thu gom và xử lý rác thải UBND xã Vạn Phúc đã xây dựng Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 17/01/2023 về việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp, chất thải chăn nuôi, chất thải nhựa trên địa bàn xã Vạn Phúc. Đồng thời cũng làm việc với đại diện Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì về phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải rắn không nguy hại. 
- Hiện nay trên địa bàn xã khối lượng chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại phát sinh hàng ngày dự kiến khoảng 8,8 tấn/ngày. Trong đó:
+ Khối lượng phát sinh từ các hộ dân dự kiến khoảng: 8,44 tấn/ ngày
+ Khối lượng phát sinh từ các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn dự kiến khoảng: 0,4 tấn/ ngày.
· Phương án thu gom, vận chuyển:
+ Phương án thu gom bằng cơ giới: Sử dụng xe chuyên dùng trọng tải <5 tấn, sử dụng xe tải nhỏ <1,25 tấn cùng  công nhân thu rác trực tiếp lên xe đối với các tuyến đường chính, các ngõ đủ điều kiện về hạ tầng chở về điểm trung chuyển rác tập trung sau đó dồn nén rác vào thùng container vận chuyển về nơi xử lý rác thải của TP Hà Nội.
+ Phương thức thu bằng thủ công: sử dụng công nhân và xe gom rác 3 bánh thu gom rác trực tiếp tại các ngõ, ngách, hẻm đưa ra điểm đầu ngõ sau đó đưa ra điểm tập kết rác đã thống nhất với địa phương cẩu lên xe chuyên dùng trọng tải 11 tấn vận chuyển về nơi xử lý rác thải của TP Hà Nội.
Số lượng công nhân trên địa bàn
+ Công nhân thu gom bằng xe cơ giới(xe chuyên dùng, xe tải nhỏ): 4 người
+ Công nhân thu gom thủ công(xe gom 3 bánh): 6 người
· Thời gian thu gom được chia thành 02 ca cụ thể:
+ Ca sáng: từ 3h30 đến 10h30
+ Ca chiều: từ 15h30 đến khi hết rác phát sinh trong ngày.
· Thời gian vận chuyển rác thải:
+ Ca sáng: từ 6h00 đến 9h30
+ Ca chiều tối: từ 18h30 đến 21h00.
Đối với việc thu gom chất thải rắn theo quy định: Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2020, thành phố Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vào năm 2024. Tuy nhiên, UBND huyện đã chủ động giao cho các xã thực hiện từ năm 2023.
Trên địa bàn xã, hiện nay toàn bộ là đất trồng cây hàng năm khác. Các ngành đoàn thể luôn tuyên truyền vận động người dân thu gom xử lý theo đúng quy định. Ngoài ra, ngành đoàn thể trực tiếp hỗ trợ người dân hỗ trợ thu gom, vận chuyển đưa đến nơi xử lý.
Đối với phế thải xây dựng: xã đã bố trí điểm tập kết và trung chuyển rác thải xây dựng. Sau đó, công ty môi trường đô thị Thanh trì sẽ tiến hành thu gom hàng ngày và vận chuyển đến nơi xử lý.
UBND xã không thực hiện và nghiêm cấm việc chôn lấp hoặc đốt rác thải. 
Điểm thẩm tra: 3/3 điểm
b4. Có từ 75% trở lên số tuyến đường xã, thôn, cụm dân cư được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến. Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn
Đến nay tổng hợp trên toàn xã có 11,26 km đường giao thông nông thôn (đường xã, trục thôn, liên thôn), trong đó có 11,26 km đường liên xã, trục thôn, liên thôn được trồng cây bóng mát, trồng hoa và cây cảnh, đạt tỷ lệ 100%.
- Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn.
+ Đối với hệ thống cây xanh:
Hệ thống các tuyến đường liên xã, thôn, trục thôn của xã đã được đầu tư cây bóng mát hoặc hoa, cây cảnh tạo thành một hệ thống cây xanh liên hoàn với hệ thống cây xanh ở các điểm công cộng như: trụ sở xã, nhà trẻ, trường học, khu vui chơi công cộng.
UBND xã cũng quán triệt việc trồng cây không để ảnh hưởng đến an toàn giao thông, không làm hư hại đến các công trình của nhân dân và các công trình công cộng (không trồng cây dễ đổ, gãy); không gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường (không tiết ra chất độc hại ảnh hưởng đến sức khoẻ con người) đảm bảo phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. 
Các tuyến đường trong xã thông thoáng, các tuyến đường trục chính của xã đã được bê tông hóa, không bị lấn chiếm lòng lề đường; 100% số hộ có vườn đã thực hiện cải tạo vườn; rác thải được tập kết đúng nơi quy định, không có tình trạng xả rác bừa bãi; định kỳ sáng thứ 7 hàng tuần các Hội đoàn thể của xã và các chi hội, các thôn tích cực tham gia công tác VSMT tại các đoạn đường tự quản của Hội phụ nữ, ĐTN tổ chức quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải, nhổ cỏ chăm sóc hoa cây cảnh... 
Khuôn viên trụ sở UBND xã, trạm y tế, trường học và nhà văn hóa thôn, xóm thường xuyên được làm vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, dọn cỏ dại và có nước sinh hoạt, nhà vệ sinh đảm bảo đáp ứng nhu cầu của nhân dân khi có tổ chức các hội nghị của địa phương. Tại các nhà Văn hóa thôn có ban hành, niêm yết công khai Quy chế về giữ gìn vệ sinh, BVMT nơi công cộng. 
+ Đối với hệ thống ao, hồ sinh thái:
Trên địa bàn xã có 5/5 ao đã được kè xong. 100% các ao, hồ của xã được cải tạo (kè bờ kết hợp đường đi bộ) đây là nơi vui chơi giải trí, khu vực tập thể dục, khu sinh hoạt cộng đồng. 
Hệ thống kênh mương được nạo vét hàng năm khơi thông, dòng chảy tránh úng lụt khi có mưa bão đảm bảo cho việc sản xuất của nhân dân góp phần bảo vệ môi trường phòng tránh dịch bệnh, bảo vệ sinh môi trường.
+ Đối với đường làng ngõ xóm
- 100% các tuyến đường liên xã, liên thôn, đường ngõ xóm đã được bê tông hóa đảm bảo đường thông hè thoáng, không bị lấn chiếm lòng lề đường; 100% số hộ có vườn đã thực hiện cải tạo vườn; chỉnh trang hàng rào bằng cây xanh hoặc các loại hàng rào khác nhưng có phủ cây xanh phải được cắt tỉa gọn gàng, không vươn ra đường gây cản trở giao thông.
- 04/04 thôn đã xây dựng hương ước về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường công cộng. 100% các hộ gia đình tham gia mô hình thu gom phân loại rác thải tại hộ gia đình; rác thải được tập kết đúng nơi quy định, không có tình trạng xả rác bừa bãi.
- Định kỳ sáng thứ 7 hàng tuần Tổ thu gom phối hợp với các Hội đoàn thể của xã và các chi hội, các thôn tích cực tham gia công tác VSMT tại các đoạn đường tự quản của Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội CCB như tổ chức quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải, nhổ cỏ chăm sóc hoa cây cảnh... 
+  Đối với khu vực công cộng:
Khuôn viên trụ sở UBND xã, trạm y tế, trường học và nhà văn hóa thôn, xóm thường xuyên được làm vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, dọn cỏ dại và có nước sinh hoạt, nhà vệ sinh đảm bảo đáp ứng nhu cầu của nhân dân khi có tổ chức các hội nghị của địa phương. Khu vui chơi công cộng, chợ thường xuyên được quét dọn, rác thải được để đúng nơi quy định. Tại các nhà Văn hóa thôn có ban hành, niêm yết công khai Quy chế về giữ gìn vệ sinh, BVMT nơi công cộng. 
Điểm thẩm tra: 04/04 điểm
b5. Có mô hình bảo vệ môi trường (hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ, đội, nhóm tham gia thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vực công cộng; câu lạc bộ, đội tuyên truyền về bảo vệ môi trường) hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng hoạt động ít nhất 1 lần/tuần: Xã có 01 mô hình “ Thu gom vở bao bì thuốc BVTV” tại các xứ đồng nhằm bảo vệ môi trường do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã quản được hội viên phụ nữ tham gia tích cực thu gom theo tháng, quý nhằm góp phần thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trồng cây xanh, hoa nơi công cộng, tại gia đình, hàng tuần HPN tổ chức ra quân dọn vệ sinh các đoạn đường tự quản, nhà văn hóa các thôn nhân dịp tết nguyên đán; ngày kỷ niệm của hội. UBND xã Vạn Phúc ra Quyết định số 78, 78A, 78B,78C/QĐ-UBND ngày 22/4/2023 về việc thành lập các đội tuyên truyền bảo vệ môi trường thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4.
Quyết định số 79,79A,79B,79C/QĐ-UBND ngày 22/4/2023 về việc thành lập các tổ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường các thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4.
Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 17/1/2023 về việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường đối với việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp, chất thải chăn nuôi, chất thải nhựa trên địa bàn xã Vạn Phúc.
Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 19/1/2023 về việc ra quân vệ sinh môi trường năm 2023.
Mô hình tuyến đường Thanh niên tự quản: Hàng tuần, đoàn Thanh niên xã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường đối với tuyến đường liên xã Yên Mỹ - Duyên Hà - Vạn Phúc.
Mô hình xã hội hóa trồng hoa, chăm sóc trang trí dọc tuyến đê Hữu Hồng.
Nhờ được triển khai các mô hình bảo vệ môi trường thiết thực, nên trên địa bàn xã, các tuyến đường luôn sạch đẹp. Cây hoa hai bên đường tươi tốt mang tới cuộc sống xanh - sạch - đẹp cho nhân dân xã Vạn Phúc. 
Điểm thẩm tra: 03/03 điểm	
b6. Hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đảm bảo vệ sinh môi trường:
Qua điều tra, rà soát trên địa bàn xã Vạn Phúc hiện có 151 hộ chăn nuôi  tại 04 thôn:  Thôn 1 có 45 hộ, thôn 2 có 45 hộ, thôn 3 có 44 hộ và thôn 4 có 17 hộ. Tất cả các hộ chăn nuôi trên đều là tự phát có quy mô nhỏ và vừa chuồng trại theo lối cũ và chưa đảm bảo cách xa khu dân cư, nhưng các hộ đã thực hiện định kỳ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi; có các biện pháp phù hợp để vệ sinh phòng dịch; thu gom, xử lý phân, nước thải chăn nuôi, xác vật nuôi và chất thải chăn nuôi khác theo quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường. Diện tích đất mặt nước trên địa bàn xã hiện đang sử dụng là nơi tiêu thoát nước, điều hòa môi trường. Điểm thẩm tra: 2,7/3 điểm
c. Đánh giá mức độ đạt tiêu chí: Đạt (19,7/20 điểm)
6.2. Tiêu chí số 2 về Lĩnh vực Y tế
a. Yêu cầu của tiêu chí:
Triển khai mô hình Trạm Y tế điểm theo nguyên lý Y học gia đình.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí:
(1). Cơ sở vật chất đảm bảo: đảm bảo theo Tiêu chuẩn quốc gia Y tế xã. Trạm y tế xã được cải tạo, nâng cấp năm 2018 với 14 phòng chức năng gồm: Phòng khám bệnh, cấp cứu, phòng tiêm, phòng theo dõi sau tiêm, phòng dược, phòng trực, phòng Hội trường, phòng khám Y học cổ truyền, phòng khám sản – kế hoạch hóa gia đình, phòng siêu âm, phòng tiệt trùng, khu nhà vệ sinh, phòng thủ thuật, phòng truyền thông đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn và có  đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh. Cơ sở hạ tầng khang trang sạch đẹp, vị trí địa lý và đường giao thông thuận tiện. Trạm đã thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, khám chữa bệnh thông thường và thực hiện các chương trình y tế Quốc gia như: Tiêm chủng mở rộng, cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng cộng đồng, chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng, phòng chống mù lòa, vệ sinh an toàn thực phẩm... Điểm thẩm tra: 4/4 điểm
(2). Có đủ trang thiết bị: Căn cứ Quyết định 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã (TCQGYTX) giai đoạn đến năm 2030; Quyết định số 1453/QĐ-BYT ngày 20/3/2023 của Bộ Y tế về việc đính chính Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ TCQGYTX giai đoạn đến năm 2030; Căn cứ quyết định số 4082/QĐ-SYT ngày 05/7/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc phân vùng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội, xã Vạn Phúc là vùng 2. 
Theo Thông tư số 28/TT-BYT ngày 31/12/2020, xã vùng 2 cần tối thiểu 50 loại trang thiết bị. Qua rà soát, Trạm Y tế xã Vạn Phúc đã được trang bị 44 /50 loại trang thiết bị, cụ thể:
+ Trang thiết bị y tế có: 44/50 loại
+ Trang thiết bị khác có đủ : 17/18 loại. 
Hằng năm các trang thiết bị đều được bảo dưỡng và sửa chữa theo quy định. 
Điểm thẩm tra: 4/4 điểm
(3). Có đủ cán bộ y tế công tác tại trạm y tế: Theo Quyết định số 134/QĐ-TTYT ngày 05/01/2022 của TTYT huyện Thanh Trì về việc Phân bổ số lượng người làm việc tại các đơn vị trực thuộc TTYT huyện Thanh Trì, Trạm y tế xã Vạn Phúc có 07 vị trí việc làm gồm 01 bác sỹ đa khoa về tăng cường KCB tại trạm y tế 03 buổi/tuần, 01 bác sỹ YHCT, 03 điều dưỡng hạng IV, 01 hộ sinh tăng cường 01 buổi/tuần, 01 CNYTCC, 01 dược hạng IV, 01 bảo vệ. Nhân lực hiện nay của TYT gồm:
	 STT
	Vị trí việc làm
	Họ và tên
	Văn bằng chuyên môn

	1
	01 bác sỹ đa khoa
	Nguyễn Văn Tính
	Bác sỹ đa khoa

	2
	01 bác sỹ YHCT
	Nguyễn Công Đạt
	Bác sỹ YHCT

	3
	03 điều dưỡng hạng IV
	Nguyễn Thị Hồng Hoan
	Điều dưỡng cao đẳng

	
	
	Lã Thị Huyền Trang
	Điều dưỡng cao đẳng

	
	
	Đỗ Thanh Nhàn 
	Điều dưỡng cao đẳng

	
	01 dược hạng IV
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Dược sỹ cao đẳng

	4
	01 CNYTCC
	Lê Thị Hồng Vân
	CNYTCC

	5
	01 nữ hộ sinh
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	NHS Cao đẳng

	6
	01 bảo vệ
	Nguyễn Văn Toàn
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Điểm thẩm tra: 4/4 điểm
(4). Trạm Y tế hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình: Thực hiện Quyết định 4542/QĐ-BYT ngày 19/01/2018 về nâng cao chất lượng trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình, trạm y tế xã Vạn Phúc đã triển khai các nội dung theo hướng dẫn gồm: Lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân theo Quyết định số 831/QĐ-BYT ngày 11/3/2017 của Bộ trưởng Bộ y tế ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu; Quản lý, chăm sóc sức khỏe theo nguyên lý y học gia đình cho cá nhân hộ gia đình. Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, năng lực khám, chữa bệnh, phòng chống dịch và các chương trình y tế để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay tại địa bàn xã. Trạm Y tế hoạt động hiệu quả theo nguyên lý Y học gia đình với các nhiệm vụ: Quản lý sức khỏe cộng đồng; Tư vấn nâng cao sức khỏe và phòng bệnh; Thực hiện các chương trình, hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc cuối đời; các hoạt động mục tiêu y tế dân số, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, người cao tuổi, dân số - kế hoạch hóa gia đình, kết hợp Y học cổ truyền với y học hiện đại; Khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình tại TYT xã; Có bác sỹ đa khoa không có chứng chỉ về bác sỹ y học gia đình tăng cường về trạm 03 buổi /tuần. Điểm thẩm tra: 2/4 điểm
(5). Tổ chức quản lý KCB cho người dân: Trạm y tế xã đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động theo hướng dẫn của cấp trên. Thực hiện khám, chữa bệnh đúng theo phân tuyến kỹ thuật của ngành giao, điều trị đúng người, đúng bệnh, đúng phác đồ, không để xảy ra tai biến. Tổ chức quản lý khám chữa bệnh cho người dân tính số lượt bình quân 6 tháng gần nhất (từ tháng 07/2023 đến 27/12/2023) là 2635 người; trung bình 20,3 lượt người/ngày. 
Điểm thẩm tra: 4/4 điểm
c. Đánh giá mức độ đạt tiêu chí: Đạt (18/20 điểm).
6.3. Tiêu chí sô 3 về lĩnh vực Văn hóa:
a. Yêu cầu của tiêu chí:
- Có trung tâm văn hóa, thể thao xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Có đầy đủ các trang thiết bị đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ của toàn xã. Xã có sân thể thao đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu luyện tập thể thao của nhân dân trong xã. Hàng năm, có kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- 100% số thôn trong xã có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mỗi thôn có ít nhất một loại hình câu lạc bộ hoặc đội văn nghệ, thể thao trở lên hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Các nhà văn hóa thôn phải có Ban chủ nhiệm, Quy chế tổ chức hoạt động được UBND xã ra quyết định phê duyệt.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí:	
b.1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã đã có quy hoạch, dự kiến 30.000m2, đã được UBND huyện phê duyệt Quyết định số 6122/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Xây dựng khu cây xanh, thể thao và văn hóa xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì.
 Hiện nay, dự án đang được triển khai các bước theo quy định, dự kiến hoàn thành xây dựng trong năm 2024. 
Ngay khi UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm văn hoá xã, nhằm kết nối các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao UBND xã đã thành lập Ban chủ nhiệm Trung tâm văn hoá thể thao và học tập cộng đồng xã theo mô hình hoạt động của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/10/2010 của Bộ VHTTD có quy chế tổ chức và hoạt động, thu chi tài chính, có kế hoạch hoạt động hàng năm đảm bảo hiệu quả, triển khai các hoạt động văn hoá, xã hội, hội họp, sinh hoạt định kỳ, chuyên đề, tổ chức các cuộc hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao,… trên toàn xã. Cơ sở vật chất để triển khai các hoạt động theo kế hoạch của Ban Chủ nhiệm Trung tâm diễn ra tại hội trường UBND xã, nhà văn hóa các thôn; nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động của Ban Chủ nhiệm Trung tâm văn hoá cũng như các nhà văn hoá thôn được huy động từ nguồn đóng góp xã hội hoá của nhân dân và hội viên các câu lạc bộ quần chúng ở từng kỳ cuộc, hoạt động cụ thể và được công khai các khoản thu, chi ngay sau khi kết thúc các kỳ cuộc, hoạt động.
Trọng tâm kế hoạch hoạt động của Ban Chủ nhiệm Trung tâm văn hoá thể thao và học tập cộng đồng xã là: 
+ Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao xã Vạn Phúc lần thứ IV năm 2022 thu hút thu hút hơn 100 vận động viên tham gia ở 5 môn thi đấu thể thao (Điền kinh, thể dục nhịp điệu, bóng bàn, bóng đá, cầu lông) 40 bộ giải; Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân kết hợp với giải chạy Báo Hà Nội mới lần thứ 48 Vì hòa bình năm 2023. Phối hợp với Đoàn thành niên xã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và tham dự các giải thi đấu của huyện tổ chức.  
+ Các hội nghị đại điểu nhân dân bàn về xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, hội nghị tiếp xúc cử tri; các hội nghị triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng các danh hiệu văn hóa. Năm 2023, 4/4 (đạt 100%) thôn làng đạt danh hiệu khu dân văn hóa cấp huyện, trong đó: thôn 4 năm thứ 20, thôn 3 năm thứ 3 năm thứ 5, thôn 2 năm thứ 3, thôn 1 năm thứ 11. Xã duy trì việc biểu dương khen thưởng hàng năm đối với các hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục. Hiện tại trên địa bàn xã tỷ lệ hộ gia đình đạt gia đình văn hóa là 98,2%.
+ Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT được tổ chức sôi nổi, thường xuyên, tham gia đầy đủ theo các kế hoạch hoạt động của các cấp uỷ, chính quyền. UBND xã đã thành lập 6 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của xã thường xuyên sinh hoạt tại các thiết chế văn hoá như: câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời,CLB múa rồng, CLB múa sênh tiền… là nguồn để tham gia thi đấu, biểu diễn tại các dịp hội làng truyền thống, các hội thi, hội diễn do xã, huyện tổ chức trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương.   
 - Các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí cho nhân dân được tổ chức ở sân vận động và các sân chơi cộng đồng các thôn; Xã có 4 nhà văn hóa ở 4 thôn. 4/4 nhà văn hóa đều có sân sinh hoạt cộng đồng, xã có 3 sân bóng đá ( đặt tại thôn 1, Thôn 2  mỗi thôn là 1 sân cỏ tự nhiên, 01 sân cỏ nhân tạo ở thôn 3). Xã có 12 sân chơi công đồng (Có 4 sân chơi cộng đồng tại thôn 1, 3 sân chơi ở thôn 2, 4 sân chơi ở thôn 3, 1 sân chơi ở thôn 4). Tai các điểm vui chơi cộng đồng trên địa bàn xã được Nhân dân xã hội hóa trang bị các dụng cụ thể dục thể thao như: xà đơn, xà kép, ghế đá, ...Xã có đầy đủ các trang thiết bị đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ của toàn xã. 
 - UBND xã đã ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của NVH 04 thôn trên địa bàn xã căn cứ vào quy định của pháp luật và quy chế của UBND xã, ban chủ nhiệm nhà văn hóa các thôn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của nhà văn hóa cho phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ sở, xây dựng quy chế thu chi, quản lý quỹ theo quy định của pháp luật.
 - Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 04/03/2023 của UBND xã Vạn Phúc về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà văn hóa thôn 1 
- Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 04/03/2023 của UBND xã Vạn Phúc về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà văn hóa thôn 2 
- Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 04/03/2023 của UBND xã Vạn Phúc về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà văn hóa thôn 3 
- Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/03/2023 của UBND xã Vạn Phúc về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà văn hóa thôn 4 
Điểm thẩm tra: 10/10 điểm
b.2. Xã có 4/4 nhà văn hóa được đầu tư có hội trường đa năng được trang bị đủ hệ thống âm thanh, khánh tiết, lắp WIFI có kết nối internet, bàn ghế, phông màn, ánh sáng,.. đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - khu thể thao thôn; Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL sử đổi, bổ sung điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/1010 Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm văn hóa - thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT - BVHTTDL ngày 04/3/2011 Quy định mẫu về tổ chức, các hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - khu thể thao thôn. Năm 2023, huyện đã đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị âm thanh cho 2 nhà văn hoá (nhà văn hóa thôn 3 và thôn 1); đảm bảo phục vụ hiệu quả các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. 
+ 100% các nhà văn hoá thôn đều được UBND xã ban hành quyết định thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban chủ nhiệm Nhà văn hóa - khu thể thao, có Quy chế tổ chức và hoạt động, kế hoạch công tác hàng năm cho từng Nhà văn hóa, Khu thể thao thôn trên địa bàn xã bám sát hoạt động của Ban Chủ nhiệm Trung tâm văn hoá thể thao và học tập cộng đồng xã. Việc theo dõi thu, chi tài chính của các nhà văn hoá thôn được quy định thành 1 nội dung trong Quy chế tổ chức và hoạt động; nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu được huy động từ nguồn đóng góp xã hội hoá của nhân dân và hội viên các câu lạc bộ quần chúng ở từng kỳ cuộc, hoạt động cụ thể và được công khai các khoản thu, chi ngay sau khi kết thúc các kỳ cuộc, hoạt động. 
+ 100% các Nhà văn hóa thôn đều khai thác và sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hoá, chủ yếu là các hoạt động tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, TDTT võ thuật có hiệu quả như: câu lạc bộ cờ tướng, võ cổ truyền, dưỡng sinh Người cao tuổi, Dân vũ, cầu lông, đội văn nghệ, múa sênh tiền, múa sư tử, múa rồng,… tích cực tham gia biểu diễn cổ động, tuyên truyền phục vụ triển khai nhiệm vụ chính trị,… của địa phương; tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng, hội thi, hội diễn, hội thao... đạt kết quả cao. Chỉ tính trong năm 2023 đã tổ chức 68 hoạt động hội họp, văn hóa, văn nghệ, TDTT, các hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ khoảng 9.750 lượt người. 
+ 4/4 nhà văn hoá thôn trên địa bàn xã đã được trang bị tủ sách pháp luật và đầy đủ đầu sách với hơn 200 – 300  đầu sách liên quan đến pháp luật, đời sống, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Tranh thủ thời gian nghỉ lao giữa cuộc họp, người dân lại lấy sách ra đọc, tham khảo… Đặc biệt vào dịp nghỉ hè, tủ sách và thư viện là nơi phục vụ các em thiếu nhi về thôn sinh hoạt hè, đọc sách, truyện, sách tham khảo. Thói quen đọc sách ở nhà văn hóa thôn đã được cán bộ và người dân trong thôn duy trì nhiều năm nay. Các đầu sách được bổ sung, hàng năm, phục vụ nhu cầu tìm hiểu, tra cứu thông tin cho người dân, góp phần tăng cường văn hoá đọc, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, bổ ích tại địa phương. 
Điểm thẩm tra: 10/10 điểm
c. Đánh giá mức độ đạt tiêu chí: Đạt (20/20 điểm)
6.4. Tiêu chí số 4 về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 
a. Yêu cầu của tiêu chí: 
- 100% trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên; trong đó có 02 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 
- Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; trung tâm học tập cộng đồng được Điểm thẩm tra/xếp loại tốt. 
- Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền.
b. Kết quả thực hiện tiêu chí:
Xã đặc biệt quan tâm công tác giáo dục và đào tạo, nhất là chất lượng dạy và học, chú trọng đào tạo kiến thức, kỹ năng sống và đạo đức cho các em học sinh, sinh viên và phát triển cộng đồng học tập. Trong những năm qua, xã đã quan tâm hỗ trợ nhà trường 3 cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, phấn đấu đạt và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia. Thường xuyên bồi dưỡng, quán triệt về chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa để khuyến khích, động viên giáo viên, học sinh. Đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa giáo dục để chăm lo hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục của xã. 
b.1. Tỷ lệ 100% các trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) trên địa bàn xã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 trở lên trong đó có 2 trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 trở lên
Trên địa xã, có 3 cấp học, gồm 04 trường (trong đó có 01 trường THCS trường, 01 trường Tiểu học và 02 trường Trường mầm non); Trong đó trường mầm non A Vạn Phúc đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, còn trường mầm non B Vạn Phúc được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 theo quy định tại các các thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/8/2018 ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường trung học phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 13/2020/TT – BGDĐT ngày 26/5/2020 ban hành quy định tiêu chuẩn về cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học và thông tư số 14/2020/TT – BGDĐT ngày 26/5/2020 ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông. Riêng trường TH và THCS đã được đầu tư, cải tạo, mở rộng và xây mới đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2, thực hiện báo cáo tự kiểm định chất lượng giáo dục đề nhận Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Cụ thể:   
Trường mầm non A xã Vạn Phúc đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 theo Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND thành phố Hà Nội. Trường được thành lập vào ngày 01 tháng 01 năm 2010 theo Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 23/12/2009, được tách từ trường mầm non xã Vạn Phúc. Trường có 02 điểm trường, nhà trường luôn được sự quan tâm ủng hộ tạo điều kiện về vật chất, tinh thần của các cấp lãnh đạo, ban ngành đoàn thể địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của hội cha mẹ học sinh. Do vậy, nhà trường đã được tiến hành xây mới hai điểm trường: điểm trường 1 trên địa bàn thôn 1 được xây dựng năm học 2011- 2012, điểm trường 2 được xây dựng năm học 2014 – 2015 trên địa bàn thôn 2 xã Vạn Phúc, với đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị, đồ dùng giáo cụ cho việc chăm sóc giáo dục. Đây là một bước ngoặt rất lớn đối với cô và trò trường mầm non A xã Vạn Phúc. Trường có 13 phòng học và các phòng chức năng như:  Phòng năng khiếu, phòng Kitmast, khu vui chơi cát và nước, sân vận động...đáp ứng được yêu cầu hoạt động của nhà trường.  Ngoài ra, trong trường có các khu vệ sinh, nhà để xe dành riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Khu bếp của nhà trường được thiết kế theo yêu cầu bếp 1 chiều, được trang bị các đồ dùng đảm bảo phục vụ công tác nuôi dưỡng trẻ. Nhà trường tích cực trong công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. ng những năm qua trường mầm non A xã Vạn Phúc đã từng bước khẳng định được uy tín, chất lượng của trường. Nhà trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên tương đối đồng đều về chuyên môn, nghiệp vụ. Hằng năm, trường đều có giáo viên tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” các cấp đạt thành tích cao. Đã có cán bộ, giáo viên được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cấp huyện, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, SKKN cấp thành phố
Trường Mầm non B xã Vạn Phúc đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 theo Quyết định số 1819/QĐ-SGDĐT ngày 31/12/2021 của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Trường mầm non B xã Vạn Phúc được thành lập vào ngày 23 tháng 12 năm 2009 trên cơ sở chia tách từ trường mầm non Vạn Phúc, theo Quyết định số 2995/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì ngày 09/07/2008. Trường có 01 khu trung tâm được phân tuyến tuyển sinh tại địa bàn Thôn 3 xã Vạn Phúc - Thanh Trì - Hà Nội. Trường được xây dựng khang trang sạch sẽ, nhiều cây xanh bóng mát, có đầy đủ các trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên gương mẫu, chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế dân chủ trong trường học, có ý thức tổ chức kỷ luật, năng động trong công tác, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có trách nhiệm trong công việc, nhiệt tình tham gia các phong trào của ngành cũng như địa phương phát động. Trong những năm qua, trường đã từng bước khẳng định được uy tín, chất lượng và luôn đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.
Trường Tiểu học Vạn Phúc đã có Quyết định về việc Phê duyệt dự án cải tạo, mở rộng trường tiểu học Vạn Phúc, huyện Thanh Trì; Dự kiến năm 2024, trường thực hiện báo cáo tự kiểm định chất lượng giáo dục đề nhận Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
Trường THCS Vạn Phúc làm tờ trình đề nghị UBND Thành phố Hà Nội kiểm tra, công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 theo Tờ trình số 224/Ttr-THCSVP ngày 22/11/2023. Về cơ sở vật chất, trường được xây mới gồm 45 phòng học và các các phòng học chức năng được trang bị hệ thống máy chiếu, máy tính, loa để phục vụ cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của thầy và trò nhà trường.
Hiện nay, ba cấp học THCS, Tiểu học và Mầm non luôn đảm bảo chất lượng dạy và học giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia. Các trường thường xuyên đầu tư cơ sở vật chất, đồ dùng dạy và học để đổi mới phương pháp dạy và học đáp ứng nhu cầu giảng dạy, thu hút 100% các cháu trong độ tuổi đến trường.
Điểm thẩm tra: 10/10 điểm
b.2. Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ; Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại tốt: 
Năm 2022, xã Vạn Phúc duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 (Theo Quyết định số 10423/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Thanh Trì). 
Năm 2023, xã Vạn Phúc đã tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động để duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 như: Thực hiện tốt công tác điều tra phổ cập giáo dục, cập nhật dữ liệu trên phần mềm đúng thời gian quy định; tích cực tuyên truyền huy động số trẻ trong độ tuối đến trường đầy đủ. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên đáp ứng chương trình GDPT 2018.
Cộng đồng học tập cấp xã Vạn Phúc nhiều năm liền được xếp loại tốt. Cộng đồng học tập xã tiếp tục duy trì hoạt động của Ban giám đốc trong việc đẩy mạnh học tập. Hàng năm tổ chức tốt “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”; Tổ chức tốt các buổi hội thảo, học tập văn hóa, học nghề nâng cao trình độ dân trí, tay nghề cho người dân của địa phương; Phối hợp với HKH trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”; Thường xuyên kiểm tra hoạt động của các Trung tâm Giáo dục ngoài nhà trường; Xây dựng Kế hoạch phân luồng học sinh tại địa phương; Thực hiện tốt công tác phổ cập, XMC. Các hoạt động của Hội Khuyến học của xã tổ chức tốt các phong trào, vận động người dân hưởng ứng xây dựng và ủng hộ phát triển công tác học tập của địa phương, thực hiện phát động phong trào học tập trong toàn dân của địa phương; Xây dựng và đẩy mạnh hoạt động quỹ khuyến học của địa phương; tiếp tục xây dựng mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”; Tổ chức thường xuyên công tác khuyến học, khuyến tài, khen thưởng các gương điển hình, tiêu biểu của địa phương kịp thời. 
Điểm thẩm tra: 5/5 điểm
b.3. Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền: Các trường trên địa bàn xã luôn quan tâm đến các hoạt động rèn luyện thể lực, các hoạt động thể dục thể thao. Hiện nay, 3/3 nhà trường đều có nhà thể chất, sân thể thao có dụng cụ thể dục thể thao, vui chơi cho học sinh phù hợp với cấp học. Trường THCS có nhà thể chất, sân tập khuôn viên rộng; Trường Tiểu học có nhà thể chất, bể bơi, câu lạc bộ võ thuật sinh hoạt thường xuyên. Trường mầm non có: nhà thể chất, dụng cụ thể dục thể thao, cầu trượt, xích đu… Các hoạt động rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền đều được quan tâm, duy trì. Điểm thẩm tra: 5/5 điểm
c. Đánh giá mức độ đạt tiêu chí: Đạt (20/20 điểm)
6.5. Tiêu chí số 5 về lĩnh vực Chuyển đổi số
a. Yêu cầu của tiêu chí: 
- Hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến (≥ 80%)
- Người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính (Chỉ tiêu: ≥ 90%)
- Có 100% Văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật. 
- Hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)  ≥ 60%.
- Có 100% hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định. 
- Hộ gia đình có kết nối internet  ≥ 80%.
- Hộ gia đình có điện thoại thông minh ≥ 95%
[bookmark: bookmark401]b. Kết quả thực hiện tiêu chí:
b.1.Hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến ≥ 80%:  Đẩy mạnh việc tuyên truyền và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng, sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến của thành phố và cổng dịch vụ công quốc gia. Năm 2023, UBND xã đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tổng số 2.140 hồ sơ. Trong đó:
+ Hồ sơ thuộc lĩnh vực có thể tiếp nhận và giải quyết trực tuyến, trực tiếp: Hồ sơ trực tuyến: 870 hồ sơ; hồ sơ trực tiếp: 1.270. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến: 870/915 hồ sơ, đạt tỷ lệ 95% thuộc các lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch và Lao động-Thương binh và xã hội; 
+ Hồ sơ thuộc lĩnh vực hiện chưa thực hiện được việc tiếp nhận và giải quyết trực tuyến: 1.270 hồ sơ, các hồ sơ này thuộc lĩnh vực chứng thực, UBND xã tiếp nhận trực tiếp do hiện chưa có dịch vụ công trực tuyến cho các dịch vụ này.
Điểm thẩm tra: 2/2 điểm
b.2. Người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính ≥ 90%: Với phương châm lấy sự hài lòng của công dân, tổ chức là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện và hiệu quả, các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, thuận tiện, thái độ tiếp công dân của cán bộ, công chức nhiệt tình, hòa nhã, đúng mực. UBND xã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính của tổ chức, cá nhân. Chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công các năm của xã đạt loại tốt. 
Hàng tháng, hàng quý UBND xã đều thực hiện việc lấy phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về việc giải quyết thủ tục hành chính tại xã, có thông báo niêm yết kết quả đánh giá tại UBND xã. Kết quả: năm 2023 đã có 2.140 lượt công dân đến sử dụng dịch vụ công và làm các thủ tục liên quan; trong đó có 670 người dân đã thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng về giải quyết TTHC tại xã, đạt tỉ lệ hài lòng 100%.  
Điểm thẩm tra: 3/3 điểm
b.3. Có 100% Văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật: Thực hiện sử dụng phần mềm quản lý điều hành chung của UBND thành phố Hà Nội, hiện 100% văn bản đến tại UBND xã đã được chuyển nhận và xử lý dưới dạng điện tử. UBND xã đã  thực hiện ký số văn bản đi,  ký số báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính hàng quý trên phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo chính phủ. 
Đối với văn bản xã phát hành: Trong năm 2023, trên phần mềm https://quanlyvanban.hanoi.gov.vn/ xã có tổng số 467 văn bản đi, trong đó có 435 văn bản được ký số và gửi trên môi trường mạng đạt 93,14 %. Từ ngày 28/08/2023 xã đã thực hiện gắn chữ ký số trên 100% văn bản do xã phát hành. Các văn bản trao đổi với kho bạc Nhà nước, báo cáo gửi qua phần mềm báo cáo chính phủ, UBND xã đã thực hiện dưới dạng điện tử và ký số bới chữ ký số chuyên dùng. Trước đó, các văn bản đi thông thường được gửi dưới dạng điện tử qua gmail và qua phần mềm quản lý điều hành của Thành phố.
 Điểm thẩm tra: 2/3 điểm
b.4. Hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)  ≥ 60%: Tổng số hồ sơ công việc trên hệ thống quản lý điều hành: Năm 2023, xã có 1.521/1.521 văn bản đến được xử lý hoàn toàn trên phần mềm quản lý điều hành, đạt 100%. 
Tổng số hồ sơ đi được xử lý trên môi trường mạng: Năm 2023, xã có tổng số 467 văn bản đi điện tử trên phần mềm https://quanlyvanban.hanoi.gov.vn/. Trong đó, có 435 văn bản có ký số và gửi trên phần mềm quản lý điều hành, đạt 93 %. Từ ngày 28/8/2023, xã đã thực hiện gắn chữ ký số trên 100% văn bản do xã phát hành. 
Ngoài ra số hồ sơ công việc được thực hiện trên dịch vụ công trong năm 2023 được 870 hồ sơ. 
Điểm thẩm tra: 2/3 điểm
	b.5. Có 100% hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định: Xã đã ban hành quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc năm 2023 của UBND xã Vạn Phúc gồm loại 29 hồ sơ. Từ năm 2023, UBND xã đã tạo 29 hồ sơ để chia sẻ, lưu trữ trên hệ thống điều hành và quản lý văn bản thành phố Hà Nội. Qua đó các cán bộ trong xã có thể tiếp nhận và chia sẻ các hồ sơ, góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của đơn vị. Điểm thẩm tra: 3/3 điểm
	b.6. Hộ gia đình có kết nối internet  ≥ 80%: Những năm gần đây Internet và các thiết bị thông minh đã trở nên phổ biến và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân. Qua điều tra, rà soát, xã có 3.560/4.339 hộ gia đình có kết nối internet, đạt 82%. Điểm thẩm tra: 3/3 điểm
	b.7. Hộ gia đình có điện thoại thông minh ≥ 95%: Phục vụ cho việc định danh điện tử, hầu hết các hộ gia đình trên địa bàn xã đều đã trang bị điện thoại thông minh. Qua điều tra, rà soát có 4.150/4.339 hộ gia đình có điện thoại thông minh, đạt 95,5%. Điểm thẩm tra: 3/3 điểm
c. Đánh giá mức độ đạt tiêu chí: Đạt (18/20 điểm)
7. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 
Trong quá trình tổ chức triển khai và thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Vạn Phúc không có nợ đọng xây dựng cơ bản; không phức tạp về an ninh, trật tự  theo quy định của Bộ Công An.
8. Về kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu
- Đẩy mạnh công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, vận động đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân các chủ trương, chính sách, pháp luật về xây dựng nông thôn mới. Tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực, tự giác tham gia xây dựng và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.
- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, tập trung chỉ đạo hoàn thành thực hiện các nội dung Đề án 06 của Chính phủ, chỉ đạo của Thành phố và huyện về định danh điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đồng thời tăng cường tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn quảng bá, xúc tiến, thực hiện bán sản phẩm dịch vụ, du lịch trên các nền tảng số, tiến tới xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
[bookmark: _Toc434301269][bookmark: _Toc434247658][bookmark: _Toc434247307][bookmark: _Toc433809241]- Tiếp tục đầu tư xây dựng, hoàn thiện và đồng bộ cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng văn hóa - du lịch, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên cho phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Có cơ chế khuyến khích đầu tư xã hội hóa hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng cảnh quan, các công trình văn hóa, thể thao, hạ tầng thương mại, dịch vụ;
[bookmark: _Toc434301273][bookmark: _Toc434247662][bookmark: _Toc434247311][bookmark: _Toc433809245]	- Tập trung phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ, du lịch; Khuyến khích phát triển đa dạng các loại hình, ngành nghề kinh tế thương mại, dịch vụ; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp. Phát triển vùng sản xuất tập trung đối với sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của xã, đảm bảo chất lượng, an toàn, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu. Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các hợp tác xã của xã tiếp tục củng cố bộ máy, tổ chức, thực hiện tốt các quy định và xây dựng, tổ chức liên kết, thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. 
- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo phát triển đa dạng các ngành nghề kinh tế, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều biện pháp, tiến tới không còn hộ nghèo, giảm hộ cận nghèo trên địa bàn xã.
[bookmark: _Toc434301275][bookmark: _Toc434247664][bookmark: _Toc434247313][bookmark: _Toc433809247]- Thường xuyên chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa. Đẩy mạnh các phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, xã hội học tập, giáo dục trải nghiệm, văn hóa, thể thao; bảo tồn và phát huy giá trị tốt đẹp của các hoạt động văn hóa truyền thống gắn với bản sắc văn hóa dân tộc, địa phương. Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan văn hóa. Tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao thiết thực đối với người dân, tạo điều kiện để phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn. Mở rộng các mô hình văn hóa, thể dục, thể thao hoạt động tiêu biểu, thu hút 100% số người dân thường trú trên địa bàn xã tham gia. Chỉ đạo các thôn, các cơ quan, đoàn thể thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ - thể dục – thể thao. Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn theo hướng tiếp tục quan tâm, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nhất là văn hóa phi vật thể để giáo dục, nhất là thế hệ trẻ và để phát huy thế mạnh phát triển du lịch văn hóa, du lịch sinh thái.
- Duy trì và làm tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Nâng cao nhận thức và hành động của người dân về bảo vệ môi trường, nhất là phân loại rác thải tại nguồn. Đảm bảo phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt theo quy định; Hạ tầng môi trường được đầu tư đồng bộ, đảm bảo kỹ, mỹ thuật. Các mô hình bảo vệ môi trường tự quản được duy trì, củng cố, hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. 
- Tập trung chỉ đạo, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; phòng, chống cháy nổ, tai, tệ nạn xã hội và hủ tục lạc hậu. Ưu tiên xây dựng không gian du lịch an ninh, an toàn. Tiếp tục thực hiện xây dựng khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Không để xảy ra khiếu kiện đông người, trái pháp luật; không có công dân thường trú ở xã phạm tội nghiêm trọng trở lên; kiềm chế và giảm tệ nạn xã hội theo từng năm. Phấn đấu xây dựng mô hình điểm về đảm bảo an ninh trật tự.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng hệ thống chính trị và năng lực, tác phong, lề lối, văn hóa phục vụ của cán bộ, công chức xã. Cải cách hành chính và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Công khai minh bạch, đầy đủ các thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đảm bảo đúng quy định. Xây dựng mô hình điển hình về cải cách thủ tục hành chính hoạt động có hiệu quả. 
II. KẾT LUẬN
1. Về hồ sơ: Đầy đủ các văn bản đảm bảo theo quy định Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của thủ Tướng Chính phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu 
Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Vạn Phúc về 5 lĩnh vực đều đạt đảm bảo đạt nông thôn mới kiểu mẫu toàn diện.
3. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Xã Vạn Phúc không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
III. KIẾN NGHỊ 
Trên cơ sở kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 đối với xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. UBND huyện Thanh Trì đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội tổng hợp, báo cáo Hội đồng thẩm định Thành phố thẩm định kết quả thực hiện làm cơ sở trình UBND Thành phố xét, công nhận xã Vạn Phúc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023./. 
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